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Tháng 12 năm 2018

Đơn vị: 07-Phòng Trắc địa, địa chất

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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39.386.7004.060.300800.000220.000434.400248.200372.3001.985.40043.447.00043.447.000108Tổ quản lý011

12.855.4001.092.600200.00055.000139.50066.50099.700531.90013.948.00013.948.000A276.649.000Trưởng phòngNguyễn Phi HùngHL-000561

8.881.200951.800200.00055.00098.30057.00085.500456.0009.833.0009.833.000A275.700.000Phó phòngPhạm Quốc TrườngHL-004762

8.796.0001.037.000200.00055.00098.30065.10097.700520.9009.833.0009.833.000A276.511.000Phó phòngTrần Minh NgạnHL-020793

8.854.100978.900200.00055.00098.30059.60089.400476.6009.833.0009.833.000A275.957.000Phó phòngLê Đình TámHL-034084

162.117.83620.711.555497.0004.800.0001.320.0001.827.800-378.4451.204.4001.806.7009.634.100182.829.391278.0000,202.430.0003.896.92317754.46249.078.00034166.392.000643Tổ chuyên viên082

10.484.914995.600200.00055.000114.80059.60089.400476.80011.480.514810.0003.896.923176.773.591A275.960.000Chuyên viênNguyễn Trung HiếuHL-001425

5.883.191890.400200.00055.00067.70054.10081.100432.5006.773.5916.773.591A275.406.000Chuyên viênNguyễn Văn TiếnHL-040116

8.209.750843.200200.00055.00090.50047.40071.100379.2009.052.9501.602.00067.450.950A274.740.000Chuyên viênNguyễn Văn TamHL-031567

8.159.550913.400200.00055.00090.70054.10081.100432.5009.072.950278.0000,20810.000534.00027.450.950A275.406.000Chuyên viênKim Đình TháiHL-027928

6.606.550844.400200.00055.00074.50049.00073.600392.3007.450.9507.450.950A274.904.000Chuyên viênHoàng Văn HoanHL-001309

6.218.470893.800200.00055.00071.10054.10081.100432.5007.112.2707.112.270A275.406.000Chuyên viênPhạm Minh QuangHL-0056210

6.774.170872.100200.00055.00076.50051.50077.200411.9007.646.270534.00027.112.270A275.149.000Chuyên viênNguyễn Văn SỹHL-0208111

5.935.991837.600200.00055.00067.70049.00073.600392.3006.773.5916.773.591A274.904.000Chuyên viênNghiên Thu HàHL-0239512

6.685.091898.500200.00055.00075.80054.10081.100432.5007.583.591810.0006.773.591A275.406.000Chuyên viênPhạm Thị VânHL-0279113

5.874.691898.900200.00055.00067.70054.90082.300439.0006.773.5916.773.591A275.487.000Chuyên viênNguyễn Văn NhượngHL-0377714

7.176.050808.900200.00055.00079.80045.20067.700361.2007.984.950534.00027.450.950A274.515.000Chuyên viênTrần Hữu DươngHL-0131615

6.255.0911.052.500234.000200.00055.00073.10046.70070.100373.6007.307.591534.00026.773.591A274.670.000Chuyên viênLâm Văn LýHL-0504216

5.935.991837.600200.00055.00067.70049.00073.600392.3006.773.5916.773.591A274.904.000Chuyên viênLê Quý TrườngHL-0224717

5.689.458835.100200.00055.00065.20049.00073.600392.3006.524.558754.46245.770.096A234.904.000Chuyên viênPhạm Việt DũngHL-0241818

6.631.050819.900200.00055.00074.50046.70070.100373.6007.450.9507.450.950A274.670.000Chuyên viênNguyễn Văn HưngHL-0263219

7.017.791823.800200.00055.00078.40046.70070.100373.6007.841.5911.068.00046.773.591A274.670.000Chuyên viênHỏa Văn TiếnHL-0254920

6.438.891868.700200.00055.00073.10051.50077.200411.9007.307.591534.00026.773.591A275.149.000Chuyên viênNgô Văn TrungHL-0282521

6.464.591843.000200.00055.00073.10049.00073.600392.3007.307.591534.00026.773.591A274.904.000Chuyên viênĐoàn Xuân LuyếnHL-0423622
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7.159.750825.200200.00055.00079.80046.70070.100373.6007.984.950534.00027.450.950A274.670.000Chuyên viênNguyễn Tuấn KhanhHL-0360323

6.588.415523.855200.00055.00071.100-378.44554.90082.300439.0007.112.2707.112.270A275.487.000Chuyên viênTrần Văn HùngHL-0376124

6.964.191877.400200.00055.00078.40051.80077.700414.5007.841.5911.068.00046.773.591A275.181.000Chuyên viênTrần Văn NhamHL-0369025

5.672.9911.100.600263.000200.00055.00067.70049.00073.600392.3006.773.5916.773.591A274.904.000Chuyên viênPhạm Văn TùngHL-0434726

7.314.417810.300200.00055.00081.20045.20067.700361.2008.124.7171.602.00066.522.717A264.515.000Chuyên viênNguyễn Tuấn HoànHL-0501627

5.976.791796.800200.00055.00067.70045.20067.700361.2006.773.5916.773.591A274.515.000Chuyên viênĐỗ Trọng HuấnHL-0516328

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 1 năm 2019

201.504.53624.771.855497.0005.600.0001.540.0002.262.200-378.4451.452.6002.179.00011.619.500226.276.391278.0000,202.430.0003.896.92317754.46249.078.00034209.839.000751                  Tổng cộng


